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A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp KT kiến thức Tiếng Việt (6 điểm).  Thời gian 35 phút.
Những giọt mồ hôi đáng khen
Thấy mẹ thường đổ mồ hôi sau khi đi làm về, thỏ con rất tò mò muốn biết vì sao mẹ đổ mồ hôi nhiều thế. Nó liền thử xem mình có đổ mồ hôi không.
Lần đầu, thỏ con chơi đá bóng đến tối mịt mới về, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Thỏ mẹ không vui vì sợ thỏ con bị cảm lạnh.
Lần nữa, thỏ con thi ăn ớt với bạn. Toàn thân nóng bừng, mồ hôi đầm đìa. Thỏ mẹ bảo thỏ con thật dại dột khi ăn ớt.
Chiều nay, thấy cô thỏ xám đang gò lưng đẩy xe rau, thỏ con vội chạy đến giúp. Hai cô cháu cố sức đẩy chiếc xe nặng vượt dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Thỏ con vội chạy về khoe mẹ:
- Con vừa đẩy xe rau giúp cô thỏ xám đấy mẹ ạ.
Thỏ mẹ lau mồ hôi cho thỏ con, vui vẻ nói: 
- Những giọt mồ hôi này thật đáng khen!
Được mẹ khen, thỏ con vui lắm. Thỏ con hiểu rằng: Những giọt mồ hôi đáng khen là những giọt mồ hôi đổ ra khi làm việc có ích. 
(Theo Phong Thu)
Câu 1: Thỏ con thường thấy mẹ đổ mồ hôi sau khi đi đâu về? (0.5 điểm)
A.Đi chợ về 
B. Đi làm về 
C. Đi du lịch về
Câu 2: Thấy mẹ thường đổ mồ hôi, thỏ con như thế nào? (0.5 điểm)
A.  Rất tò mò
B.  Rất sợ
C.  Rất buồn
Câu 3: Thỏ con thử xem mình có đổ mồ hôi bằng cách nào? (0.5 điểm)
A. Thỏ con chơi đá bóng đến tối mịt mới về.                
B. Thỏ con đi bơi              
C. Thỏ con chơi đá bóng, ăn ớt với bạn và giúp cô thỏ xám đẩy xe.
Câu 4: Vì sao khi thỏ con đi chơi về thỏ mẹ lại không vui? (0.5 điểm)
A. Vì sợ thỏ con bị cảm lạnh.
B. Vì thỏ con về trễ.
C. Vì thỏ con không nghe lời mẹ.
Câu 5: Được mẹ khen, thỏ con hiểu ra điều gì? (1 điểm)
	
	
	
Câu 6: Câu: Thỏ con vội chạy đến giúp cô thỏ xám đẩy xe rau. Thuộc kiểu câu gì? (0.5 điểm)
A. Câu nêu hoạt động.
B. Câu giới thiệu.
C. Câu nêu đặc điểm.
Câu 7. (0.5 điểm) Điền dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong câu văn sau:
Em rất thích đồ chơi búp bê gấu bông và chong chóng
Câu 8. (1 điểm) Em hãy sắp xếp các từ sau vào nhóm thích hợp? hẹp
núi
cái bẫy
to




- Từ chỉ sự vật:	
- Từ chỉ đặc điểm:	
[image: ]Câu 9. (1 điểm) Em hãy tìm từ chỉ hoạt động của các bạn trong tranh và đặt câu với từ tìm được. 





a) Tìm từ chỉ hoạt động của các bạn trong tranh.
	
b) Đặt một câu với từ vừa tìm được .
	
	
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
1. Viết: (4 điểm)   Thời gian: 15 phút
        Nghe - viết:                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 điểm) Thời gian: 25 phút
Đề bài: Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi mà em yêu thích.
Gợi ý      
- Em muốn giới thiệu đồ chơi nào?
     - Nó có  đặc điểm gì ? (về chất liệu, hình dạng, màu sắc, hoạt động,…)
      - Em thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?
    - Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào?
Bài làm:
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn:Tiếng Việt – Lớp 2 
Năm học 2024-2025

              I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
GV ghi tên các bài tập đọc, đánh số trang vào phiếu để HS bốc thăm. HS đọc xong GV nêu câu hỏi gắn với nội dung bài đọc để HS trả lời.
·  HS đọc đúng và rõ ràng, ngắt nghỉ hợp lí, đảm bảo tốc độ 60 - 65 tiếng/ phút: 3 điểm
        - Trả lời đúng 1 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn bản vừa đọc: 1 điểm
2. Đọc hiểu (6 điểm)
Câu 1: Đáp án B (0,5 điểm).
Câu 2: Đáp án A (0,5 điểm).
Câu 3: Đáp án C (0,5 điểm).
Câu 4: Đáp án A (0,5 điểm).
Câu 5: Trả lời đúng được 1 điểm
Câu 6. Đáp án A ( 0.5 điểm)
Câu 7: (0,5 điểm) 
Em rất thích đồ chơi búp bê, gấu bông và chong chóng. 
        Câu 8: (1điểm) Đúng mỗi từ 0,2 điểm
Từ chỉ sự vật: núi, cái bẫy. 
Từ chỉ đặc điểm: to, hẹp.
         Câu 9: (1 điểm) 
Tìm đúng  từ theo đúng yêu cầu (0,5 điểm)
Đặt câu đúng yêu cầu (0,5 điểm)

II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Nghe –viết (4 điểm)    
      - Viết đúng chính tả; đúng chữ viết hoa; đảm bảo tốc độ; trình bày đúng quy định, sạch sẽ, đúng cỡ chữ, kiểu chữ.
      - Bài viết không mắc lỗi chính tả nhưng chữ viết  không rõ ràng, bài viết không sạch sẽ:  1 điểm
      - Học sinh viết sai từ 5 lỗi trở lên trừ 1 điểm
2. Viết đoạn văn (6 điểm)
- HS viết được đoạn văn từ 3 - 5 câu theo đúng nội dung đề bài (3 điểm).
- Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.
- Kĩ năng dùng từ đặt câu: 1 điểm.
- Có sáng tạo: 1 điểm.
*Chú ý kĩ năng dùng từ đặt câu và kĩ năng viết đoạn văn dựa trên những gợi ý sáng tạo của học sinh.
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